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7.78.36.58.39.59.010.096.45.05.07.59.07.08XTrần Thị Kim Chi1

5.35.35.05.05.07.05.065.35.05.04.08.06.06XXXH - Dên ÊBan2

5.86.35.54.07.38.08.084.95.04.53.58.07.03XHoàng Thị Thùy Dung3

6.06.35.04.59.07.08.065.55.05.05.06.07.07Trần Viết Dũng4

5.15.45.05.55.07.04.074.54.03.04.08.06.05Đoàn Văn Đại5

6.26.26.05.05.58.07.086.26.55.05.08.07.07Cao Tiến Đạt6

5.15.65.07.05.06.04.074.24.04.02.05.06.07Nguyễn Trung Đức7

5.85.75.05.05.88.05.076.17.05.05.07.06.07Bùi Quang Hà8

5.75.55.05.05.09.04.076.05.04.07.08.07.08Nguyễn Thanh Hải9

8.18.58.38.59.09.08.087.27.58.07.09.01.09XPhạm Thị Ngọc Hân10

5.24.85.02.05.07.05.075.95.55.05.07.08.07Nguyễn Đình Hiếu11

6.06.05.05.06.37.08.075.95.05.55.58.07.07Nguyễn Đức Hiếu12

6.05.95.06.55.09.04.086.15.05.07.57.06.08Nguyễn Văn Hưng13

7.17.56.07.88.58.08.086.26.54.86.56.07.07XNguyễn Thị Mỹ Lâm14

0.80.50.00.00.00.00.051.30.00.06.50.00.00Hoàng Ngọc Lâm15

4.84.52.05.05.07.05.075.35.54.54.07.05.07Lê Nguyễn Ngọc Minh16

5.15.25.05.04.07.05.074.85.55.02.04.06.07XXXH Miriam Byă17

5.15.35.04.06.07.05.064.75.05.03.05.04.07XY Nam Êcăm18

7.67.96.08.58.89.08.096.95.07.57.09.07.09XĐàm Thị Nga19

1.40.50.00.00.00.00.053.20.05.04.05.04.05XXXH' Ngem BKrông20

5.35.45.35.54.07.05.075.05.05.54.06.05.05XY Nguyên Buôn Krông21

5.35.45.05.05.07.06.065.15.06.04.05.06.05XXXH Nhin Ễcăm22

6.96.96.05.58.08.08.086.98.55.06.09.06.06XNguyễn Thị Kiều Oanh23

6.87.48.56.56.08.07.085.65.05.05.08.06.07Vũ Duy Sang24

7.58.18.07.58.38.09.086.47.55.06.55.05.08Nguyễn Anh Thao25

6.16.55.05.59.57.06.075.25.53.56.54.05.06XTrần Thị  Thái26

7.07.25.09.58.37.07.076.78.55.07.55.05.06Ngô Quang Thành27

5.35.32.05.08.56.09.055.35.05.05.08.05.05Nguyễn Hữu Thắng28

5.35.35.05.05.06.05.075.35.05.05.07.06.05XY Thiêm Byă29

7.67.66.56.89.58.09.077.78.57.57.08.07.07Nguyễn Xuân  Thịnh30

4.64.55.02.04.07.05.064.75.05.03.06.04.06XY Thoa Niê31

6.26.36.06.55.08.06.085.95.55.55.08.07.06XNguyễn Thị Thương32

7.27.67.56.07.88.010.086.57.05.36.09.06.06XBùi Thị Thủy Tiên33

8.58.98.59.09.59.08.097.79.57.07.04.07.09XLê Nguyễn Tú Trinh34

5.45.65.05.06.07.05.075.04.05.05.07.05.06Vũ Tiến Trung35

6.06.05.04.07.57.08.076.15.05.37.09.05.07XXXH' Uê Êcăm36

6.66.86.56.59.36.06.056.35.05.07.08.08.08XPhạm Thị Vân37
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6.06.05.05.55.08.08.086.15.36.36.07.07.06Vũ Duy Việt38

4.44.00.55.05.07.05.065.25.04.83.57.07.06Đoàn Vũ Vũ39

87.2345.127.7356.42226105.12Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 5 năm 2015
Người Lập

Giáo Viên


